
Psa
Chapter 128

Vietnamese Interlinear
Reference: Vietnamese Bible (1934)

יר1 שִׁ֗
bài–ca

עֲל֥וֹת מַּ֫ הַֽ
bài–ca–đi–lên

אַשְׁ֭רֵי
phước–thay
H0835

כָּל־
tất–cả
H3605

יְרֵ֣א
người–kính–sợ
H3373

יְהוָה֑
Đức–Giê-hô-va
H3068

ךְ הֹלֵ֗ הַ֝
đi
H1980

יו׃ בִּדְרָכָֽ
trong–đường–người
H1870

Phước cho người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va, Ði trong đường lối Ngài!

יְגִי֣ע2ַ
thành–quả
H3018

כַּ֭פֶּיךָ
bàn–tay–ngươi
H3709

י כִּ֣
vì

תאֹכֵל֑
ăn
H0398

יךָ שְׁרֶ֗ אַ֝
phước–thay–ngươi
H0835

וְט֣וֹב
và–tốt–lành

ךְ׃ לָֽ
—

Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Ðược phước, may mắn.

׀אֶשְׁתְּךָ֤ 3
người–nữ–ngươi
H0802

כְּגֶפֶ֥ן
như–cây–nho
H1612

֮ פֹּרִיָּה
[H6509]
H6509

בְּיַרְכְּתֵ֪י
[H3411]
H3411

ךָ יתֶ֥ בֵ֫
nhà–ngươi

בָּ֭נֶיךָ
con–trai–ngươi

כִּשְׁתִלֵי֣
[H8363]
H8363

ים זֵיתִ֑
[H2132]
H2132

יב בִ֗ סָ֝
xung–quanh
H5439

לְשֻׁלְחָנֶֽךָ׃
cho–bàn–ăn–ngươi
H7979

Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào 
những chồi ô-li-ve.

הִנֵּ֣ה4
này
H2009

כִי־
vì

כֵן֭
vì–vậy

רַךְ יְבֹ֥
chúc–phước
H1288

בֶר גָּ֗
người–mạnh–mẽ
H1397

יְרֵ֣א
người–kính–sợ
H3373

יְהוָֽה׃
Đức–Giê-hô-va
H3068

Kìa, người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy.

יְבָרֶכְך5ָ֥
chúc–phước–ngươi
H1288

יְהוָ֗ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

יּ֥וֹן מִצִּ֫
từ–Si-ôn
H6726

וּרְ֭אֵה
và–thấy
H7200

בְּט֣וּב
trong–sự–tốt–lành
H2898

֑�ם יְרוּשָׁלִָ
Giê-ru-sa-lem
H3389

ל כֹּ֝֗
tất–cả
H3605

יְמֵי֣
ngày
H3117

יךָ׃ חַיֶּֽ
sự–sống–ngươi

Nguyện Ðức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện tro�n đời mình ngươi được thấy sự phước lành của 
Giê-ru-sa-lem.

ה־6 וּרְאֵֽ
và–thấy
H7200

בָנִ֥ים
con–trai

לְבָנֶי֑ךָ
cho–con–trai–ngươi

ל֗וֹם שָׁ֝
bình–an
H7965

עַל־
trên

ל׃ יִשְׂרָאֵֽ
Y-sơ-ra-ên
H3478

Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!
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